	UBND XÃ CHẤN HƯNG
TRƯỜNG TH ĐÔNG HƯNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN/THÁNG TRONG NĂM HỌC 
VÀ SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN
 Năm học 2025 – 2026 
                                                                                                                                                   Phụ lục 1.4
	TUẦN 0

	THỜI GIAN
	01/9/2025
	02/9/2025
	03/9/2025
	04/9/2025
	05/9/2025
	06/9/2025
	07/9/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	
	
	
	
	Khai giảng
	
	
	 ‘- Sáng thứ Năm, ngày 05/9 Khai giảng NH mới.

- Chiều thứ Năm: Họp hội đồng; SHCM



	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	HHĐ;

SHCM
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	0
	
	
	Tổng số tiết theo quy định


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD
Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 1

	THỜI GIAN
	08/9/2025
	09/9/2025
	10/9/2025
	11/9/2025
	12/9/2025
	13/9/2025
	14/9/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	- Lịch SHCM tổ khối và trường vào chiều thứ Tư tuần 1,3,; sáng thứ Bảy tuần 2,4 hàng tháng. 
Lưu ý: Tuần học TA người nước ngoài vào buổi thứ 10 (chiều thứ Ba – Tuần 2,4 hàng tháng).

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	15/9/2025
	16/9/2025
	17/9/2025
	18/9/2025
	19/9/2025
	20/9/2025
	21/9/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	SHCM

	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	22/9/2025
	23/9/2025
	24/9/2025
	25/9/2025
	26/9/2025
	27/9/2025
	28/9/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	29/9/2025
	30/9/2025
	01/10/2025
	02/10/2025
	03/10/2025
	04/10/2025
	05/10/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	- HĐTT: Tiết 1 thứ Hai ngày 29/9 tổ chức sinh hoạt dưới cờ: 


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	HHĐ
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	06/10/2025
	07/10/2025
	08/10/2025
	09/10/2025
	10/10/2025
	11/10/2025
	12/10/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	- Tiết 7,8 của thứ Hai ngày 06/10 tổ chức HĐTT “Vui Trung thu”.


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	TT
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	TT
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	13/10/2025
	14/10/2025
	15/10/2025
	16/10/2025
	17/10/2025
	18/10/2025
	19/10/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	Chuyên đề Đội
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	20/10/2025
	21/10/2025
	22/10/2025
	23/10/2025
	24/10/2025
	25/10/2025
	26/10/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	27/10/2025
	28/10/2025
	29/10/2025
	30/10/2025
	31/10/2025
	01/11/2025
	02/11/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026 
	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	03/11/2025
	04/11/2025
	05/11/2025
	06/11/2025
	07/11/2025
	08/11/2025
	09/11/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	- HĐTT: Tiết 1 thứ Hai ngày 03/11 tổ chức sinh hoạt dưới cờ: Chào cờ toàn trường 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	HHĐ
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	10/11/2025
	11/11/2025
	12/11/2025
	13/11/2025
	14/11/2025
	15/11/2025
	16/11/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	17/11/2025
	18/11/2025
	19/11/2025
	20/11/2025
	21/11/2025
	22/11/2025
	23/11/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	Kỷ niệm Ngày NGVN
	LL
	
	
	‘- Thứ Năm ngày 20/11 tổ chức HĐTT Chào mừng 20-11; Các tiết của thứ Năm dạy vào các tiết BS trong tuần 11 và 12 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	28
	
	
	


	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	24/11/2025
	25/11/2025
	26/11/2025
	27/11/2025
	28/11/2025
	29/12/2025
	30/12/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026 
	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	01/12/2025
	02/12/2025
	03/12/2025
	04/12/2025
	05/12/2025
	06/12/2025
	07/12/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	- HĐTT: Tiết 1 thứ Hai ngày 01/12 tổ chức sinh hoạt dưới cờ: Chào cờ toàn trường 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	HHĐ
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	08/12/2025
	09/12/2025
	10/12/2025
	11/12/2025
	12/12/2025
	13/12/2025
	14/12/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	15/12/2025
	16/12/2025
	17/12/2025
	18/12/2025
	19/12/2025
	20/12/2025
	21/12/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	- Chiều thứ Tư, ngày 17/12 tổ chức HKPĐ và nói chuyện truyền thống Anh bộ đội Cụ Hồ (dự kiến)

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	HKPĐ
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	22/12/2025
	23/12/2025
	24/12/2025
	25/12/2025
	26/12/2025
	27/12/2025
	28/01/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	29/12/2025
	30/12/2025
	31/12/2025
	01/01/2026
	02/01/2026
	03/01/2026
	04/01/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	Tết Dương lịch
	LL
	
	
	- Thứ Năm, ngày 01/01/2026 nghỉ Tết DL. Bài dạy của thứ Năm được đẩy vào các tiết bổ sung, tăng cường của tuần 17, 18.

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	28
	
	
	


	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	05/01/2026
	06/01/2026
	07/01/2026
	08/01/2026
	09/01/2026
	10/01/2026
	11/01/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	KT
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	KT
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	KT
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	KT
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	HHĐ
	LL
	KT
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	KT
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	KT
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	12/01/2026
	13/01/2026
	14/01/2026
	15/01/2026
	16/01/2026
	17/01/2026
	18/01/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	19/01/2026
	20/01/2026
	21/01/2026
	22/01/2026
	23/01/2026
	24/01/2026
	25/01/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026
	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	26/01/2026
	27/01/2026
	28/01/2026
	29/01/2026
	30/01/2026
	31/01/2026
	01/02/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	02/02/2026
	03/02/2026
	04/02/2026
	05/02/2026
	06/02/2026
	07/02/2026
	08/02/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	‘Tiết 1, sáng thứ Hai, ngày 02/02/2026 tổ chức HĐTT – Chào cờ đầu tháng

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	HHĐ
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026

	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	09/02/2026
	10/02/2026
	11/02/2026
	12/02/2026
	13/02/2026
	14/02/2026
	15/02/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 

	THỜI GIAN
	16/02/2026
	17/02/2026
	18/02/2026
	19/02/2026
	20/02/2026
	21/02/2026
	22/02/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	Chiều
	5
	
	

	
	6
	
	

	
	7
	
	

	
	8
	
	

	Tổng ST/tuần
	0
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026 
	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	23/02/2026
	24/02/2026
	25/02/2026
	26/02/2026
	27/02/2026
	28/02/2026
	01/03/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	02/03/2026
	03/03/2026
	04/03/2026
	05/03/2026
	06/03/2026
	07/03/2026
	08/03/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	‘Tiết 1, sáng thứ Hai, ngày 02/03/2026 tổ chức HĐTT – Chào cờ đầu tháng

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	HHĐ
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026

	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	09/03/2026
	10/03/2026
	11/03/2026
	12/03/2026
	13/03/2026
	14/03/2026
	15/03/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	16/03/2026
	17/03/2026
	18/03/2026
	19/03/2026
	20/03/2026
	21/03/2026
	22/03/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026

	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	23/03/2026
	24/03/2026
	25/03/2026
	26/03/2026
	27/03/2026
	28/03/2026
	29/03/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	30/3/2026
	31/3/2026
	01/4/2026
	02/4/2026
	03/4/2026
	04/4/2026
	05/4/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTT
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	‘Tiết 1, sáng thứ Hai, ngày 30/03/2026 tổ chức HĐTT – Chào cờ tháng Tư

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	HHĐ
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026

	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	06/4/2026
	07/4/2026
	08/4/2026
	09/4/2026
	10/4/2026
	11/4/2026
	12/4/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	13/4/2026
	14/4/2026
	15/4/2026
	16/4/2026
	17/4/2026
	18/4/2026
	19/4/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026

	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	20/4/2026
	21/4/2026
	22/4/2026
	23/4/2026
	24/4/2026
	25/4/2026
	26/4/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)

Nghỉ bù 26/4
	
	
	Thứ Sáu, ngày 24/4 nghỉ bù ngày 26/4, các tiết ngày thứ Sáu điều chỉnh, bổ sung dạy vào các tiết tăng cường và điều chỉnh bổ sung để đảm bảo chương trình.

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	25
	
	
	


	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	27/4/2026
	28/4/2026
	29/4/2026
	30/4/2026
	01/5/2026
	02/5/2026
	03/5/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	Nghỉ, Ngày Giải phóng Miến Nam TNĐN
	Nghỉ, Ngày Quốc tế Lao động
	
	
	- Thứ Năm, thứ Sáu ngày 30/4; 01/5 nghỉ Ngày Giải phóng MN và QTLĐ. 

Các tiết của 2 ngày trên dạy bù vào các tiết bổ sung của tuần 32 và tuần  33,34 (K4,5 điều chỉnh thêm nội dung các môn Đ. Đức; KH để đảm bảo chương trình)

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	8
	21
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	21
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026 
	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	04/5/2026
	05/5/2026
	06/5/2026
	07/5/2026
	08/5/2026
	09/5/2026
	10/5/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	6
	LL
	LL
	HHĐ
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	8
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	11/5/2026
	12/5/2026
	13/5/2026
	14/5/2026
	15/5/2026
	16/5/2026
	17/5/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	

	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	KT
	KT
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	KT
	KT
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	KT
	KT
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	KT
	KT
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	Tổ chức CLB
	LL
	KT
	KT
	
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	KT
	KT
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	KT
	KT
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ST/tuần
	32
	
	
	


Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong Năm học và số lượng tiết học các môn học, HĐGD

Năm học 2025 – 2026

	TUẦN 35 +

	THỜI GIAN
	18/5/2026
	19/5/2026
	20/5/2026
	21/5/2026
	22/5/2026
	23/5/2026
	24/5/2026
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
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